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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành theo Quyết định số …………………….  ngày ..… tháng ….. năm 2019  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.)

	· Tên ngành, nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ôtô 
	

	· Tên tiếng Anh:  Automotive, tractor Engineering 
	

	· Mã ngành, nghề:   6510202        
	

	· Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
	

	· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
	

	· Thời gian đào tạo: 2,5 năm 
	



1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực cơ khí ôtô có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực tự nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ ứng với trình độ cao đẳng, có năng lực Tiếng Anh, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc trong nước và khu vực.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học xã hội vào trong cuộc sống và nghề nghiệp.

- Hiểu và vận dụng thành thạo các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ôtô.

- Hình thành được tố chất cá nhân chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp cơ khí ôtô trong và ngoài nước.

- Sử dụng được Tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp với vị trí công việc được giao.

- Hiểu và vận dụng thành thạo các kỹ năng chuyên ngành trong việc hình ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ôtô trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.
- Về năng lực Tiếng Anh, sinh viên phải đạt một trong số các chứng chỉ sau:  chứng chỉ TOEIC 350 (2 kỹ năng) do ETS cấp; chứng chỉ IELTS 4.5 do British Council hoặc IDP Australia cấp; chứng chỉ TOEFL(iBT) 45 do ETS cấp; chứng chỉ FCE 45 do Đại học Cambridge Vương Quốc Anh cấp.
- Năng lực công nghệ thông tin: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí ôtô sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau:

· Kỹ thuật viên và nhân viên văn phòng bảo dưỡng sửa chữa ôtô tại công ty Toyota, Garage ôtô tư nhân, công ty xí nghiệp lắp ráp ôtô và bảo trì và sửa chữa ôtô.

· Kỹ thuật viên tại trung tâm đăng kiểm ôtô.

· Nhân viên phòng phụ tùng ôtô và các cơ sở kinh doanh ôtô.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

· Số lượng học phần: 26.
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 85 tín chỉ.
· Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ.
· Khối lượng các học phần chuyên môn: 66 tín chỉ.
· Khối lượng lý thuyết: 44 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 41 tín chỉ.
· Thời gian khóa học: 2,5 năm.
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
	TT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	Khối lượng

(tín chỉ)
	Thời lượng (giờ)

	
	
	
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	A
	Các học phần chung/đại cương
	19
	11
	8
	435
	160
	275

	1.1
	DCC100280
	Giáo dục chính trị
	4
	3
	1
	75
	41
	34

	1.2
	DCC100220
	Pháp luật
	2
	2
	0
	30
	18
	12

	1.3
	DCK100031
	Giáo dục thể chất 1
	1
	0
	1
	30
	4
	26

	1.4
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	1
	30
	1
	29

	1.5
	DCC100290
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	3
	2
	1
	75
	36
	39

	1.6
	DCC100191
	Tin học 
	3
	1
	2
	75
	15
	60

	1.7
	NNK100040
	Tiếng Anh 1B
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	1.8
	NNC100040
	Tiếng Anh 2
	3
	2
	1
	75
	30
	45

	B
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề 
	66
	33
	33
	1590
	495
	1095

	I
	Học phần cơ sở
	12
	9
	3
	225
	135
	90

	1.1
	CSC114070
	Nhập môn CNKT ôtô
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	1.2
	CSC102150
	Vẽ kỹ thuật 
	3
	2
	1
	60
	30
	30

	1.3
	CSC114060
	AutoCAD
	3
	2
	1
	60
	30
	30

	1.4
	CSC114040
	An toàn lao động trong ô tô  
	2
	2
	0
	30
	30
	0

	1.5
	CSC114080
	Bảo dưỡng ô tô  
	2
	2
	0
	30
	30
	0


	II
	Học phần chuyên môn
	41
	15
	26
	1050
	225
	825

	2.1
	CNC114131
	Động cơ xăng 1
	5
	2
	3
	120
	30
	90

	2.2
	CNC114132
	Động cơ xăng 2
	5
	2
	3
	120
	30
	90

	2.3
	CNC114280
	Động cơ Diesel
	5
	2
	3
	120
	30
	90

	2.4
	CNC114241
	Gầm ô tô 1
	5
	2
	3
	120
	30
	90

	2.5
	CNC114242
	Gầm ô tô 2
	5
	2
	3
	120
	30
	90

	2.6
	CNC114261
	Điện ô tô 1
	5
	2
	3
	120
	30
	90

	2.7
	CNC114262
	Điện ô tô 2
	5
	2
	3
	120
	30
	90

	2.8
	CNK114010
	Điện lạnh ô tô
	3
	1
	2
	75
	15
	60

	2.9
	CNC114200
	Thực tập doanh nghiệp
	3
	0
	3
	135
	0
	135


	III
	Học phần tốt nghiệp
	13
	9
	4
	315
	135
	180

	3.1
	TNC114120
	Chuyên đề Động cơ  ô tô 
	3
	3
	0
	45
	45
	0

	3.2
	TNC114130
	Chuyên đề Điện ô tô
	3
	3
	0
	45
	45
	0

	3.3
	TNC114140
	Chuyên đề  Khung gầm ô tô
	3
	3
	0
	45
	45
	0

	3.4
	TNC114060
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	0
	4
	180
	0
	180

	                                                           Tổng cộng
	85
	44
	41
	2025
	655
	1370


4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

	KÝ HIỆU
	Ý NGHĨA

	Khối kiến thức giáo dục đại cương

(phần bắt buộc)



	Giáo dục chính trị: Tên học phần

DCC100280: Mã học phần
(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)



	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

(phần bắt buộc)


	Vẽ kỹ thuật : Tên học phần
 CSC102150: Mã học phần

(3,2,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)



	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

(phần tự chọn)



	Tự chọn ½ h.p: Số HP tự chọn /Tổng số HP
 CNK114010: Mã học phần 

(2,1,1) : Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

	
	Môn tiên quyết

	
	Môn học trước


4.2. Tiến trình đào tạo:


 

















`

                                                                                                   
5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

· Đối với môn học Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008 /QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Đối với môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· Để sinh viên/học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất…. vào các thời điểm thích hợp.

· Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng cường các kỹ năng mềm, sinh viên/học sinh cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, huấn luyện kỹ năng… do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

· Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình thức kiểm tra…) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.

· Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần …) được thực hiện theo các quy định hiện hành của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên/học sinh được xét công nhận tốt nghiệp khi:
· Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

· Các môn giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.

· Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …. năm 20…


  






HIỆU TRƯỞNG
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Giáo dục chính trị 


 DCC100280 (4,3,1)








Vẽ kỹ thuật  CSC102150


(3,2,1)








Tự chọn 1/2 hp


CNK114010 (2,1,1)





Bảo Dưỡng ÔTô


CSC114080


(2,2,0)








Pháp luật


DCC100220


 (2,2,0)








Tiếng Anh 2


NNC100040 (3,2,1)








Tiếng Anh 1B


NNK100040


(2,1,1)








Tin học 


DCC100191


(3,1,2)








Chuyên đề động cơ  ô tô TNC114120


(3,3,0)





Giáo dục quốc phòng và an ninh


DCC100290


(3,2,1)





Giáo dục thể chất 2


DCK100032


(1,0,1)








Giáo dục thể chất 1


DCK100031 (1,0,1)








Động Cơ  Xăng 2


CNC114132


 (5,2,3)











Giáo dục chính trị 


DCC100280


(4,3,1)








Nhập môn CNKT ôtô


CSC114070(2,1,1)








AutoCAD


CSC114060


 (3,2,1)











Chuyên đề Điện Ô tô


TNC114130


(3,3,0)








Điện lạnh Ô tô


CNK114010


 (3,1,2)











An Toàn Lao Động Trong ÔTô


CSC114040


(2,2,0)








Điện Ôtô 1


CNC114261


(5,2,3)








Điện Ôtô 2


CNC114262


 (5,2,3)











Chuyên đề  khung gầm ô tô TNC114140


(3,3,0)





Động Cơ Điesel


CNC114280


 (5,2,3)











Gầm Ôtô 1


CNC114241


(5,2,3)








Gầm Ôtô 2


CNC114242


 (5,2,3)











Động Cơ  Xăng 1


CNC114131


(5,2,3)








   HK Hè


      3 TC





   HK Hè


      3 TC





Vẽ Kỹ Thuật


CSC102150


(3,2,1)








TT tốt nghiệp


TNC114060 (4,0,4)





Thực tập DN


CNC114200


(3,0,3)





HK V: 15 TC








HK II: 18 TC








HK HÈ : 3 TC





HK I: 15 TC








HK IV: 19 TC








HK III: 15 TC
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